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NGÀY LẬP 10/01/2018

MT KT MT KT MT KT MT KT MT KT

1 Hoa Mai 95,088        19,386,835,459     137,808      0.72 1.42% 0.70 1.40% 0.69 1.15% -3.9% -18.9% 98.6% 82.5% 1,378 3,242,870
2 Rooftop Garden 50,422        41,107,803,848     120,839      0.44 0.32% 0.42 0.31% 0.42 0.29% -4.2% -10.4% 99.3% 93.1% 330 777,715
3 Paradise 75,719        22,792,573,031     84,418        1.24 1.11% 1.20 1.10% 0.90 0.78% -27.4% -29.8% 74.7% 71.1% 25,583 60,221,440
4 Tiệc - Hội nghị East 75,734        40,219,981,887     39,038        0.0023 0.38% 0.0023 0.37% 0.0020 0.44% -14% 16.2% 86.3% 119.8% 2,833 6,668,584
5 Tiệc - Hội nghị Exec 87,500        30,804,795,415     45,379        0.001 0.59% 0.0020 0.57% 0.0019 0.67% 32% 14.0% 94.8% 117.3% 3,210 7,555,822
6 Phòng ngủ 831,280      195,789,833,693   82,001        10.21 1.10% 10.20 1.07% 10.14 1.00% -0.7% -9.4% 99.4% 93.4% 5,130 12,076,773
7 Nhà giặt 95,960        1,491,706,100       896,405      0.087 - 0.10 - 0.107 15.1% 23.5% - 107.0% - -6,320 -14,876,103
8 Bếp lầu 6 84,436        98,111,070,657     299,907      0.31 0.23% 0.30 0.22% 0.28 0.20% -8.6% -10.6% 93.8% 92.1% 5,536 13,031,979
9 Bếp Cung Đình 195,800      62,546,024,411     146,471      1.003 0.23% - - 1.34 0.74% - - - - - -

10 Bếp Căn tin 25,652        - 112,973      0.12 - 0.12 - 0.23 - 86.8% - 189.2% - -12,095 -28,471,018
11 Khối Văn phòng - - - - - - - - - - - - - - -
12 Tiền sảnh 105,218      11,407,451,206     125,527      0.0013 3.07% - - 0.0010 2.17% -22.4% -29.4% - - - -
13 GYM + POOL 105,858      3,300,003,101       9,755          15.70 22% - - 10.85 7.6% - -65.9% - - - -
14 Rex Health Club 35,520        3,179,787,550       4,847          6.17 2% - - 7.33 2.6% - - - - - -
15 Galaxy 1,001,167   21,295,193,000     - - 13.43% - - - 11.1% - -17.6% - - - -
16 Solar New wing 69,800        51,760,284,720     235,933      0.4 0.46% - - 0.30 0.32% -31.2% -30.8% - - - -
17 Solar East wing 107,340      144,029,548,973   297,087      0.4 0.20% - - 0.36 0.18% -8.1% -12.1% - - - -
18 Mặt bằng cho thuê 2,857,090   74,590,835,000     - - 10.72% - - - 9.0% - -15.9% - - - -
19 Khách sạn 5,999,635   419,658,760,665   82,001        71.6 3.62% 71.5 3.60% 73.17 3.37% 2.2% -7.1% 102.3% 93.5% 418,256 984,574,594
20 Toàn khách sạn 8,856,725   510,002,422,481   82,001        106.1 4.62% 106.0 4.6% 108.0 4.09% 1.8% -11.4% 101.9% 88.9% 1,109,338 2,611,380,784

*Ghi chú: 
- Đơn giá TB tiền điện 2,354 kwh/đ
- MT: Định mức môi trường; Đơn vị tính: kwh/khách (nhà hàng); kwh/ngày phòng (phòng ngủ); kwh/kg đồ giặt (nhà giặt); kwh/m²/h (Tiệc - Hội nghị, Khối Văn phòng).
- KT: Định mức kinh tế; Đơn vị tính: Tị lệ % chi phí tiền điện/doanh thu
*Nhận xét:

và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. Đồng thời, phải 
thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan. 

Soát xét & phê duyệt: Đại diện Lãnh đạo MT File: BTHD.12.17
                                           Vũ Ngọc Lộc              Trang: 1/1

BẢNG TỔNG HỢP SO SÁNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC ĐIỆN TẠI CÁC KHU VỰC
TỪ THÁNG 1 - 12 NĂM 2017

Hệ thống Quản Lý Môi trường

STT Bộ phận/
Khu vực

Tổng số 
Kwh

 tiêu thụ
Tổng doanh thu

Định mức
năm 2017

TB thực hiện
01 - 12/2017

Tổng số 
khách/m²/kg/
ngày phòng

* Đề nghị: Trưởng Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ các nguyên nhân 

Số tiền tiết 
kiệm

(VND)

TB thực hiện
01 - 12/2016

So sánh tỉ lệ 
thực hiện

2017 với 2016

So sánh Tỉ lệ
thực hiện với 
định mức

Số kwh
tiết kiệm 
so với 

Định mức

 - Toàn khách sạn, năm 2017 lượng điện tiêu thụ/ ngày phòng tăng 1.8%; chi phí điện/doanh thu giảm 11.4% so với cùng kỳ 2016.  
 - Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh điện trong năm 2017 là:  Nhà giặt, bếp Căn tin.


